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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân cần được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, theo báo cáo tổng kết của Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an, tính đến tháng 12/2015 tổng số phạm nhân đang chấp hành án tại 53 trại giam do Tổng cục quản lý là 143.541 phạm nhân. Những năm gần đây, số lượng phạm nhân vào trại giam chấp hành án trong các trại giam ngày càng gia tăng về cả số lượng, cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giam giữ. Đặc biệt là công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, giúp phạm nhân nhận thức được lỗi lầm, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà mình gây ra và hình thành, củng cố ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong và sau khi chấp hành án phạt tù trở về với xã hội. Tuy nhiên, công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân cũng còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất định, như vẫn còn hiện tượng phạm nhân trốn trại; phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam; phạm nhân thực hiện hành vi phạm tội trong trại giam; vẫn còn nhiều phạm nhân phạm tội mới sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.

Từ những lý do trên, em cho rằng việc nghiên cứu hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân là một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và chính trị, nhân đạo sâu sắc.
Vì vậy, trong khuôn khổ của một luận văn, em đã chọn đề tài: "Giáo dục pháp luật cho phạm nhân- Qua thực tiễn tại Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an" để làm luận văn thạc sĩ luật học.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
Giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của khoa học Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, đã được nhiều nhà khoa học, tác giả quan tâm nghiên cứu thể hiện ở những đề tài khoa học, các sách chuyên khảo, giáo trình, các bài báo khoa học đã được công bố; đồng thời là đề tài nghiên cứu của rất nhiều nhiều án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ luật học.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây trên các diễn đàn khoa học pháp lý hiện nay, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân (đối tượng đặc thù) trong các trại giam ở Việt Nam – hoạt động có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc – là vấn đề còn ít được quan tâm cả trên phương diện nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn. Có thể liệt kê một số công trình, bài viết có liên quan đến chủ đề này trong một vài năm gần đây như sau: Dương Văn Đại (2012), “Tác động của công tác giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam”, Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội và an sinh xã hội, NXB. Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 650-660. Dương Văn Đại (2014), " Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an" (Nghiên cứu trường hợp trại giam Nam Hà), Luận án Tiến sĩ Xã hội học. Nguyễn Văn Sơn (2012), Hoạt động giáo dục phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam phía Nam thuộc Bộ Công an – Thực trạng và giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012. Nguyễn Văn Sơn (2011), " Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục phạm nhân tại các trại giam thuộc Bộ Công an", Tạp chí Khoa học giáo dục CSND, (số 12 (01/2011)).Ngô Văn Trù (2013), “Tăng cường giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam”, Tạp chí Công an nhân dân, (1), tr.79-83.Ngô Văn Trù (2013), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Sách chuyên khảo), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. Ngô Văn Trù (2015), “ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ Công an quản lý”, Tạp chí Công an nhân dân, tr.101-104.

Như vậy, tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, hiện tại chưa có một luận văn thạc sĩ luật học nào nghiên cứu về hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân với khách thể và địa điểm nghiên cứu đặc thù này. Đây là Luận văn luật học nghiên cứu đầu tiên một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong một trại giam của Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an.

Phạm vi nghiên cứu:
- Địa điểm: Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an.

- Thời gian: Từ năm 2013 - 2015

4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận được sử dụng trong luận văn đó là phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Luận văn được thực hiện trên cơ sở sự vận dụng những nguyên lý của Triết học Mác - Lênin về lý luận nhận thức; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về nhà nước và pháp luật, về giáo dục pháp luật, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩ; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục pháp luật cho các đối tượng xã hội; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam nói riêng. Ngoài ra, những quan điểm lý luận, kết quả nghiên cứu thực tiễn về giáo dục pháp luật của các nhà khoa học, tác giả đi trước cũng là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng trong luận văn.

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học đó là: phương pháp quan sát, mô tả; phương pháp tư duy trừu tượng; phương pháp phân tích; phương pháp tổng hợp; phương pháp khái quát; phương pháp hệ thống và phương pháp so sánh. Các phương pháp nghiên cứu khoa học này được sử dụng để nghiên cứu đề tài nghiên cứu theo mã số chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật.Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong các chương của luận văn như sau:
5. Mục đích nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân và thực tiễn hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại các Trại giam Quảng Ninh.

6. Ý nghĩa của đề tài
- Ý nghĩa về mặt lý luận: Nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm những vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân – giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù.
- Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc giải quyết, hạn chế những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh; Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho quá trình nghiên cứu hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

7. Kết cấu của đề tài
Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Chương 2. Thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh.

Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh.

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
CHO PHẠM NHÂN

1.1. Lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

1.1.1. Khái quát về giáo dục pháp luật

Hiện nay, đa số các tài liệu khoa học về pháp luật đều thống nhất khái niệm Giáo dục pháp luật: Giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định của chủ thể giáo dục tác động lên đối tượng giáo dục một cách có hệ thống và thường xuyên nhằm mục đích hình thành ở họ tri thức pháp luật, tình cảm pháp lý và hành vi phù hợp với các đòi hỏi của pháp luật hiện hành.

1.1.2. Khái quát về phạm nhân trong trại giam

1.1.2.1. Phạm nhân

Theo từ điển Tiếng Việt (Viện Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Ngôn ngữ học - Hà Nội năm 1992), “phạm nhân là người có tội đã bị xử án và đang ở tù”.

Tại khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành án Hình sự năm 2010 quy định: “Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân”. Như vậy, một người được coi là phạm nhân khi họ bị kết án bằng hình phạt tù và bản án đã có hiệu lực pháp luật, họ đang thi hành án tại các trại giam.

1.1.2.2. Trại giam

Trại giam là nơi chấp hành hình phạt của người bị kết án tù có thời hạn và tù chung thân.
Trại giam là cơ quan Nhà nước được giao trách nhiệm trực tiếp tổ chức thi hành án phạt tù, là công cụ thực hiện sự cưỡng chế của Nhà nước đối với những người bị Toà án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhằm giáo dục, cải tạo họ trở thành người lương thiện. Trại giam còn là công cụ quan trọng của Nhà nước, của xã hội để thiết lập bảo vệ, xây dựng trật tự xã hội, xã hội chủ nghĩa.
1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

1.1.3.1. Khái niệm giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam
Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là hoạt động có mục đích, có tổ chức, tuân theo kế hoạch, chương trình nhất định; thông qua các phương pháp đặc thù và bằng những hình thức phù hợp cung cấp trang bị cho phạm nhân những thông tin, kiến thức pháp luật về các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung, các nội dung pháp luật cụ thể liên quan đến quá trình chấp hành án phạt tù trong trại giam nói riêng; làm hình thành ở phạm nhân tri thức, hiểu biết pháp luật, tình cảm, niềm tin đối với pháp luật và hành vi pháp luật phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; giúp họ có khả năng hòa nhập cộng đồng, biết sống và làm việc theo pháp luật sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.
1.1.3.2. Đặc điểm giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam có đầy đủ các đặc điểm của giáo dục pháp luật cho các đối tượng khác trong xã hội. Đó là hoạt động giáo dục pháp luật có sự tương tác giữa chủ thể giáo dục pháp luật và đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật; là hoạt động có mục đích, có tổ chức, tuân theo kế hoạch, chương trình, tuân theo những nội dung giáo dục pháp luật nhất định; bằng nhiều hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cụ thể. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân cũng có những đặc trưng của nó: Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam là hoạt động được tiến hành với những đối tượng đặc biệt – là những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù
; Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là hoạt động được diễn ra trong môi trường giáo dục đặc biệt; Giáo dục pháp luật cho phạm nhân có đặc thù về nội dung, hình thức giáo dục pháp luật;Về mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng của hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
1.2. Chính sách, pháp luật về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

1.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Quán triệt và thực hiện quan điểm trên của Đảng về công tác giáo dục pháp luật, Nhà nước đã cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật. Đó là các quy định tại khoản 4, Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 1999; Khoản 1, 2 Điều 28 Luật thi hành án hình sự năm 2010; Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 21 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 về giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù.
Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân quy định những vấn đề liên quan trực tiếp đến trại giam và phạm nhân. Cùng với đó là các văn bản pháp luật quy định liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân như: Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2012 về việc hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân; 
Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù có những quy định cụ thể về vấn đề giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt

Những văn bản quy phạm pháp luật trên là cơ sở pháp lý quan trọng để các trại giam triển khai công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

1.2.2. Một số nội dung cơ bản

1.2.2.1. Các nguyên tắc giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Các nguyên tắc giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam gồm:
- Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
- Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa, tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án
- Nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục công dân, dạy văn hóa và dạy nghề cho phạm nhân
- Nguyên tắc phối kết hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan hữu quan, gia đình phạm nhân và bản thân mỗi phạm nhân

1.2.2.2. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

- Về nội dung, Nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

- Về hình thức, Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân chủ yếu là tổ chức thành các lớp học. Ngoài ra, những hình thức đặc thù trong giáo dục pháp luật cho phạm nhân bao gồm: Hình thức cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho phạm nhân; Hình thức niêm yết thông tin pháp luật tại bảng tin của Trại giam, tại buồng giam phạm nhân; Hình thức giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pa - nô, áp – phích, tranh cổ động, báo tường; Hình thức giáo dục pháp luật cá biệt, tư vấn pháp luật riêng cho từng phạm nhân.

- Về phương pháp, Các phương pháp được sử dụng trong quá trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân như: Phương pháp tuyên truyền, giải thích pháp luật; Phương pháp thông tin pháp luật; Phương pháp nói chuyện, trao đổi pháp luật; Phương pháp nêu gương điển hình; Phương pháp tạo dư luận xã hội trong phạm nhân để giáo dục pháp luật; Phương pháp giảng dạy pháp luật trên hội trường, trong lớp học; Phương pháp nêu các yêu cầu pháp luật; Phương pháp tạo tình huống pháp luật; Phương pháp rèn luyện, thực hành pháp luật.

1.3. Vai trò, mục đích giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

1.3.1. Vai trò giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân có vai trò, ý nghĩa to lớn đối với xã hội và bản thân các phạm nhân. Vai trò của công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhận trong các trại giam ở Việt Nam thể hiện trên các phương diện sau:

- Giáo dục pháp luật giúp cho phạm nhân nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn về tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội mà họ đã gây ra.

- Giáo dục pháp luật có vai trò cung cấp, trang bị những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù.
- Giáo dục pháp luật góp phần định hướng, xây dựng, hình thành thái độ tích cực, củng cố niềm tin đối với pháp luật cho phạm nhân.

- Giáo dục pháp luật góp phần chuẩn bị hành trang kiến thức pháp luật cần thiết để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù, trở thành công dân có ích cho xã hội.

- Giáo dục pháp luật cho phạm nhân góp phần phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm ngoài xã hội, phát triển, sáng tạo văn hóa pháp lý và hoàn thiện pháp luật.

1.3.2. Mục đích giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Mục đích của giáo dục pháp luật cho phạm nhân là để đầu vào là một người phạm tội, đầu ra là một công dân lương thiện, có ích cho xã hội, có ý thức chấp hành các quy định pháp luật nhà nước vừa là nhiệm vụ vừa là mục đích chủ yếu của các trại giam. Mục đích giáo dục pháp luật cho phạm nhân để thể hiện qua các phương diện cơ bản cụ thể như sau:

- Thứ nhất, nâng cao hiểu biết pháp luật cho phạm nhân
- Thứ hai, phạm nhân nhận thức được tội lỗi của mình gây ra và hình thành lòng tin vào pháp luật
- Thứ ba, nâng cao ý thức tự giác, ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành pháp luật của phạm nhân trong và sau khi chấp hành án
1.4. Vấn đề hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

1.4.1. Các yếu tố tác động đến hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam bao gồm:

- Về cơ cấu, đặc điểm tình hình phạm nhân

- Ý thức trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của chủ thể giáo dục pháp luật cho phạm nhân

- Yếu tố về chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật đối với phạm nhân và việc tổ chức thực hiện
- Yếu tố về điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân
- Yếu tố về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân

1.4.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam

Kết quả, thước đo để xem mục đích của hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam đạt được đến đâu đó chính những sự thay đổi về nhận thức về pháp luật; sự thay đổi về thái độ, tình cảm đối với pháp luật và sự thay đổi về hành vi của phạm nhân.
Ngoài ra, hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân còn được đánh giá thông qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác giáo dục pháp luật của trại giam với các nhóm tiêu chí cụ thể như: Nhóm tiêu chí về chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý, bảo đảm nguồn lực cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân;
Nhóm tiêu chí về chất lượng nội dung, hình thức, hoạt động của giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM QUẢNG NINH
2.1. Khái quát về trại giam Quảng Ninh

Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an được thành lập ngày 03/05/1967. Trung tâm chỉ huy và Phân trại số 01 đóng tại thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Phân trại số 02 đóng tại thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển gần 50 năm của trại giam Quảng Ninh, trại giam Quảng Ninh sẽ có rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

2.2. Tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh

Theo thống kê của trại giam, từ năm 2013 đến năm 2015 số lượng phạm nhân đến trại giam Quảng Ninh tăng lên khoảng 130%. Hiện nay, trại giam Quảng Ninh đang giam giữ hàng nghìn phạm nhân với nhiều mức án khác nhau từ dưới 3 năm tù tới tù chung thân, với nhiều loại tội danh khác nhau.

Về cơ cấu phạm nhân thành phần dân tộc: Đa số các phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh là người dân tộc kinh, chiếm 95,5% số phạm nhân, phạm nhân là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ thấp khoảng 4,5%.
Về cơ cấu phạm nhân theo độ tuổi: trại giam Quảng Ninh giam giữ các phạm nhân có nhiều lứa tuổi khác nhau, có độ tuổi từ 16 đến trên 70 tuổi. Bảng số liệu thống kê về độ tuổi phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh cho thấy độ tuổi phạm nhân từ 16-30 chiếm tỉ lệ cao nhất 53,1%, độ tuổi phạm nhân từ 30 đến dưới 45 chiếm tỉ lệ 37,2%, độ tuổi phạm nhân từ 45 đến dưới 60 chiếm 9,1%, độ tuổi phạm nhân từ 60 đến dưới 70 và từ 70 trở lên chiếm tỉ lệ 0,6 %.
Về cơ cấu phạm nhân theo mức án: Trại giam Quảng Ninh có 24 phạm nhân tù chung thân, 128 phạm nhân có mức án từ 15 – 30 năm, 852 phạm nhân có mức án từ 7-15 năm, 684 phạm nhân có mức án từ 3-7 năm, 692 phạm nhân có mức án từ 3 năm trở xuống. Thời gian chấp hành án phạt tù có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các phạm nhân.
Về cơ cấu phạm nhân theo tiền án: phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh có nhiều mức tiền án khác nhau, đa số phạm nhân đang chấp hành án phạm tội lần đầu với tỉ lệ 68,7%, phạm nhân có 1 tiền án chiếm tỉ lệ 17,9%, phạm nhân có 2 tiền án chiếm tỉ lệ 9,4%, các phạm nhân có từ 3 tiền án trở lên chiếm tỉ lệ 4%. Trong số các phạm nhân có từ trên 3 tiền án, cá biệt còn có 1 phạm nhân có 7 tiền án.

Về cơ cấu phạm nhân theo trình độ học vấn: theo kết quả thống kế, đa số phạm nhân có trình độ học vấn tương đối thấp, nhiều phạm nhân mới chỉ có khả năng biết đọc, biết viết phổ thông, đặc biệt còn có nhiều phạm nhân không biết chữ phổ thông. Tỉ lệ phạm nhân có trình độ học vấn tiểu học chiếm 13,5%, trung học cơ sở 43,8%, trung học phổ thông 40,8% (Số liệu được tính theo các hệ lớp học như sau: Hệ 10/10: Tiểu học lớp 1-4, Trung học lớp 5-7, Trung học phổ thông lớp 8-10; Hệ 12 Tiểu học lớp 1-5, Trung học lớp 6-9, Trung học phổ thông lớp 10-12).

Phạm nhân có trình độ học vấn thấp kéo theo nhận thức, hiểu biết pháp luật rất hạn chế. Phạm nhân có trình độ học vấn thấp ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập, tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng các tri thức pháp luật của các phạm nhân.

Ngoài ra, với đặc thù của trại giam Quảng Ninh trên 30% số Phạm nhân trước khi đến trại giam gầy yếu, nghiện ma túy, mắc bệnh xã hội có nguy cơ lây nhiễm cao như: Lao phổi, Viêm Gan, nhiễm HIV/AIDS, có những trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ và gây khó khăn cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân của trại giam.
Việc nghiên cứu, phân tích cơ cấu, đặc điểm phạm nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc phân nhóm phạm nhân và xây dựng, sử dụng các biện pháp giáo dục, cải tạo phạm nhân nói chung và giáo dục pháp luật cho phạm nhân nói riêng phù hợp và hiệu quả nhất. Với đặc thù tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh như đã phân tích ở trên đã có ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ gây khó khăn không nhỏ cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh
Hiện nay, tại hai phân trại của trại giam Quảng Ninh có 08 cán bộ giáo dục-hồ sơ. mỗi phân trại đều tổ chức thành lập một đội giáo dục – hồ sơ gồm có 04 cán bộ, trong đó có 01 đồng chí đội trưởng phụ trách, 03 cán bộ làm công tác quản lý hồ sơ và giáo dục. Trong số 08 cán bộ đội giáo dục- hồ sơ có 07 cán bộ được đào tạo nghiệp vụ công an, 01 cán bộ được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, 03 cán bộ có trình độ đại học, 05 cán bộ có trình độ trung cấp (trong đó có 04 cán bộ đang học đại học). Như vậy, có thể thấy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đỗi ngũ cán bộ giáo dục – hồ sơ khá thấp, không đồng đều.

2.4. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh
2.4.1. Nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh
Nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang thực hiện ở trại giam Quảng Ninh được biên soạn trong nội dung của 03 tập Giáo dục công dân do Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục đào tạo phối hợp nghiên cứu và biên soạn, xuất bản năm 2010 gồm: Giáo dục công dân tập I (Dành cho phạm nhân mới đến trại giam chấp hành hình phạt tù); Giáo dục công dân tập II (Dành cho phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù); Giáo dục công dân tập III (Dành cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù)

Mỗi tập Giáo dục công dân được biên soạn theo 03 chủ đề lớn: Giáo dục đạo đức; Giáo dục pháp luật; Giáo dục kĩ năng sống. Riêng Giáo dục công dân tập II (Dành cho phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù) thì phần nội dung Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật được chia thêm thành 2 phần gồm: phần bắt buộc và phần tự chọn.

Ngoài ra, trại giam Quảng Ninh thức hiện giáo dục pháp luật cho phạm nhân về các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách pháp luật mới của Nhà nước, các nội dung giáo dục pháp luật theo chuyên đề khác phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội và trại giam theo hướng dẫn của Tổng Cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an.

2.4.2. Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh
Có rất nhiều hình thức giáo dục pháp luật khác nhau, mỗi hình thức giáo dục pháp luật có đặc trưng riêng của mình. Trong quá trình thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trại giam Quảng Ninh đã sử dụng một số hình thức cơ bản sau: hình thức tổ chức thành các lớp học tập trung tại hội trường; hình thức cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho phạm nhân; hình thức niêm yết thông tin pháp luật tại bảng tin của Trại giam, tại buồng giam phạm nhân; hình thức giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pa - nô, áp – phích, tranh cổ động, báo tường; hình thức giáo dục pháp luật cá biệt, tư vấn pháp luật riêng cho từng phạm nhân.
2.4.3. Phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh
Xác định công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân là công tác rất khó khăn, lâu dài, phức tạp đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp giáo dục hiệu quả, phù hợp với phạm nhân. Trong những năm qua, trại giam Quảng Ninh đã sử dụng nhiều phương pháp giáo dục khác nhau như: Phương pháp giảng dạy pháp luật trên hội trường, trong lớp học;Phương pháp tuyên truyền, giải thích pháp luật; Phương pháp thông tin pháp luật; Phương pháp nói chuyện, trao đổi pháp luật; Phương pháp nêu gương điển hình; Phương pháp tạo dư luận xã hội trong phạm nhân để giáo dục pháp luật; Phương pháp nêu các yêu cầu pháp luật; Phương pháp tạo tình huống pháp luật; Phương pháp rèn luyện, thực hành pháp luật.

2.5. Thực trạng hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh

Qua số liệu khảo sát đánh giá của trại giam cho thấy, phần lớn các phạm nhân trước khi đến chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh rất thiếu kiến thức, hiểu biết về pháp luật hình sự, chính sách hình sự với người phạm tội nói riêng và pháp luật nói chung. Mặc dù các phạm nhân họ đã là những người bị các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, tức là đã trải qua bài học về pháp luật thực tiễn đa dạng trong thực tế pháp lý, họ nắm được một số quy định của pháp luật hình sự liên quan nhưng mang tính đơn lẻ, biết nhưng không hiểu sâu rộng. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh đã đem lại hiệu quả khá cao, thể hiện qua việc nâng cao nhận thức pháp luật, thái độ, tình cảm đối với pháp luật, kĩ năng, hành vi pháp luật của phạm nhân.
2.6. Đánh giá thực tiễn công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh
2.6.1. Những kết quả đạt được

Công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam Quảng Ninh trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần đảm bảo và giữ vững an toàn, an ninh của trại giam; giúp phạm nhân nhận thức được lỗi lầm, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà mình gây ra và hình thành, củng cố ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong khi chấp hành án tại trại giam và sau khi chấp hành án trở về với xã hội. Công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở trại giam Quảng Ninh đã đạt được những kết quả và đáp ứng tương đối tốt yêu cầu và nhu cầu về tri thức pháp của phạm nhân.

2.6.2. Những hạn chế

Lĩnh vực thi hành án hình sự là một lĩnh vực nhạy cảm, nhất là công tác quản trại giam, chứa đựng nhiều nguy hiểm, rủi ro. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở trại giam Quảng Ninh còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế như: Một số cán bộ chưa thấy hết được vị trí, vai trò của giáo dục pháp luật cho phạm nhân, số lượng cán bộ giáo dục pháp luật, trình độ không đồng đều, kém kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; Một bộ phận đáng kể phạm nhân, nhất là các phạm nhân nghiện ma túy chưa chủ động, tích cực tham dự các lớp giáo dục pháp luật cho họ, ý thức học tập kém, chủ yếu là đối phó, học tập hình thức; Trại giam Quảng Ninh chưa sàng lọc, phân loại nắm bắt theo trình độ học vấn hoặc theo nhu cầu, nguyện vọng của phạm nhân trước khi tổ chức giáo dục pháp luật họ; Về nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân, một số nội dung đã lạc hậu, văn bản hết hiệu lực, phân bố nội dung không đều; Về phương pháp, đa số cán bộ giáo dục pháp luật vẫn thiên về phương pháp thuyết trình, còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân tuy đã đa dạng hóa nhưng chưa đi vào chiều sâu và thực chất; Công tác giáo dục, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân tuy có được thực hiện nhưng còn nặng về hình thức, thiên về số lượng chưa chú trọng nhiều cho chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật;Về cơ sở vật chất, mặc dù đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới song cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân chưa đáp ứng với yêu cầu công việc.
2.6.3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế

Về nguyên nhân của những thành tựu, kết quả đạt được, có được những thành tựu và kết quả đạt được nêu trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có thể kể đến các nguyên nhân cơ bản như sau: Sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng từ Bộ Công an đến trại giam đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân;Sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Ban giám thị trại giam đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; vai trò của các cán bộ giáo dục pháp luật của trại giam luôn tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong triển khai công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; Đại đa số các phạm nhân hiểu được vai trò của kiến thức, hiểu biết pháp luật đối với chính bản thân mình nên đã chủ động, tích cực tham gia học tập pháp luật.

Về nguyên nhân của những hạn chế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập trong hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trong đó có những nguyên nhân cơ bản như sau: Sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám thị trại giam đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân đôi khi còn chưa quyết liệt, sâu sát;

Một bộ phận cán bộ giáo dục pháp luật của trại giam Quảng Ninh còn thiếu trình độ chuyên môn, kém kỹ năng nghiệp vụ sư phạm phục vụ công tác, thiếu nhiệt tình nên công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở trại giam chưa đạt hiệu quả như mong muốn; Cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư phục vụ cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân của trại giam Quảng Ninh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu của công việc; Xu hướng gia tăng số lượng phạm nhân đến trại giam Quảng Ninh chấp hành án;
Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN

TẠI TRẠI GIAM QUẢNG NINH

3.1. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân cần quán triệt và thực hiện một số yêu cầu cơ bản sau:

- Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, sự chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo trại giam.
- Thứ hai, tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc cơ bản trong quá trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

- Thứ ba, phải đảm bảo lựa chọn các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với đặc điểm tình hình phạm nhân đang chấp hành án và phù hợp với điều kiện cụ thể của trại giam.

- Thứ tư, phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật cho phạm nhân với công tác quản lý, giam giữ, giáo dục công dân, dạy văn hóa và dạy nghề cho phạm nhân.

3.2. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam

3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp luật về giáo dục pháp luật cho phạm nhân

- Thứ nhất, Cần nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT theo hướng quy định tách riêng nội dung giáo dục công dân và nội dung giáo dục pháp luật thay vì quy định chung tại Điều 8 của Thông tư như hiện nay.
- Thứ hai, Cần tiến hành nghiên cứu ban hành văn bản quy định về nội dung, chương trình giáo dục giáo dục pháp luật cho phù hợp với thời hạn phạm nhân chấp hành án tại trại giam.

- Thứ ba, Cần có văn bản quy định về việc kiểm tra, đánh giá, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nhằm đảm bảo cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân đi vào thực chất, chiều sâu.
- Thứ tư, Cần có quy định cụ thể hướng dẫn về việc tiếp nhận sự ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong nước để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân.

3.2.2. Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân

- Hằng năm, đề nghị Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, rà soát và tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ theo hướng chuyên trách, theo chương trình đào tạo chuyên biệt cho cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
- Cần quy định và phân công cán bộ làm chuyên trách làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân và có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp.
- Định kỳ hàng năm phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật. Tổ chức các cuộc thi cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật giỏi giữa các phân trại hoặc giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ các trại giam nhằm tạo ra động lực, sự hăng say trong quá trình công tác.

3.3. Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam ở Quảng Ninh
3.3.1. Tiếp tục xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức giáo dục pháp luật cho phạm nhân giữa Trại giam Quảng Ninh và các cơ quan hữu quan, gia đình phạm nhân
Để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân thông qua cơ chế phối hợp giữa trại giam với các cơ quan hữu quan và gia đình phạm nhân, trại giam Quảng Ninh cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau: Việc tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân nhằm xây dựng mối quan hệ phối hợp có hiệu quả và phát huy vai trò, trách nhiệm của thân nhân, gia đình phạm nhân cùng với trại giam trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; Tăng cường và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa trại giam Quảng Ninh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng tủ sách pháp luật cho phạm nhân, cung cấp, trao đổi, luân chuyển các loại sách, tài liệu cho phạm nhân. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Quảng Ninh xây dựng và tổ chức thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh tăng cường giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù; Chủ trì và phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

3.3.2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân

- Về nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trại giam Quảng Ninh cần căn cứ vào phân loại phạm nhân để xây dựng những chuyên đề giáo dục pháp luật có tính chất thu hẹp, chuyên sâu hơn để giảng dạy cho phạm nhân.

- Về hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân: Cần phải phân hóa được các đối tượng phạm nhân để lựa chọn các hình thức giáo dục phù hợp, tăng cường các hoạt động và hình thức giáo dục bổ trợ.
- Về phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân: trước khi tiến hành các buổi giáo dục pháp luật cho phạm nhân trên hội trường cần phải chuẩn bị đủ tài liệu phát cho phạm nhân nghiên cứu trước.
3.3.3. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân
Công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở trại giam Quảng Ninh sẽ đạt hiệu quả cao khi có sự đầu tư kinh phí đúng mức phục vụ công tác này. Trong thời gian tới, trại giam Quảng Ninh cần đầu tư, đảm bảo kinh phí quan trọng, cơ bản gồm: Tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm, quản lý, duy trì và phát triển trang thiết bị, tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; Bảo đảm kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; Bảo đảm kinh phí để tổ chức và thực hiện cơ chế phối hợp giáo dục pháp luật cho phạm nhân của trại giam với các cơ quan, đơn vị khác.

3.3.4. Tăng cường và gắn trách nhiệm chính của Giám thị trại giam Quảng Ninh với hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Trong môi trường giáo dục pháp luật đặc biệt như trại giam (quan hệ mệnh lệnh- hành chính và phục tùng) thì Giám thị trại giam là người có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Các giải pháp, tham mưu, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân được đưa ra dù có thiết thực, phù hợp nhưng có được triển khai thực hiện hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức, quyết định của Giám thị trại giam. Vì vậy, việc tăng cường và gắn trách nhiệm của Giám thị trại giam với hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân sẽ đặt ra yêu cầu, đòi hỏi Giám thị trại giam phải giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân của trại giam Quảng Ninh.
3.3.5. Xây dựng môi trường học tập pháp luật cho phạm nhân trong trại giam Quảng Ninh

Để xây dựng được môi trường học tập pháp luật cho phạm nhân trong Trại giam, trước hết trại giam Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách và quy định của pháp luật để đảm bảo quyền con người cho phạm nhân; nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, giải trí và chữa bệnh của phạm nhân cần được đảm bảo, nâng cấp ngày càng tốt hơn.

Các cán bộ trại giam cần tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng pháp luật để động viên, khích lệ phạm nhân thi đua chấp hành án, chấp hành nội quy trại giam. Xây dựng mối quan hệ giữa phạm nhân với phạm nhân, phạm nhân với cán bộ trại giam, đồng thời xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động lao động, văn hóa, văn nghệ, thể thao.
KẾT LUẬN

Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất về giáo dục pháp luật cho phạm nhân, qua đó phân tích những yếu tố cấu thành và nêu lên đặc trưng của hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân, những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu, luận văn đã mô tả bức tranh thực trạng về công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh, từ đó đưa ra những đánh giá chung về công tác này. Từ thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh luận văn đã đưa ra quan điểm, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh trong thời gian tới.
Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là một công tác rất quan trọng, đặc thù. Đây là vấn đề lần đầu tiên tiếp cận của tác giả, vì vậy trong phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn "Giáo dục pháp luật cho phạm nhân- Qua thực tiễn tại Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an" nên kết quả nghiên cứu của tác giả còn hạn chế, mới chỉ là bước đầu.
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